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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. (0,5 diểm): Có mấy cách bảo quản thức ăn?

A. Làm khô.                                                B. Ướp lạnh.

         C. Đóng hộp.                                               D. Cả A, B, C.

Câu 2. (0,5 diểm): Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp là:


A. Mắt hột, viêm gan, tiêu chảy.                  B. Tiêu chảy, còi xương, bướu cổ.      


   C. Tiêu chảy, tả, lị.                                      
D. Tả, lị, bại liệt.         

Câu 3. (0,5 diểm): Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?          


A. Không ăn uống.




B. Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.


C. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.




D. Ăn uống thật nhiều.

Câu 4. (0,5 diểm): Vật cho nước thấm qua:



A. Chai thủy tinh.                   
                     B. Vải bông.      


   C. Áo mưa.                   
                                D. Nhựa.      

Câu 5.(0,5 diểm): Nước có thể tồn tại ở những thể nào?             
  
A. Thể lỏng
 
                                           B.Thể rắn
   


          C. Thể khí
                                                     D. Thể lỏng, thể khí, thể rắn
Câu 6. (0,5 diểm): Các hiện tượng liên quan tới sự hình thành mây là?

A. Nóng chảy và đông đặc.                           B. Bay hơi và đông đặc.

C. Bay hơi và ngưng tụ.                                 D. Nóng chảy và bay hơi.

Câu 7. (1 diểm): Sinh vật có thể chết khi nào?

A. Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.    B. Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.                           C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.        D. Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể.

Câu 8.(1 điểm): Chọn các từ (mưa, ngưng tụ, đám mây, hạt nước) điền vào vào chỗ trống cho thích hợp: 

Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ............................................................thành những ............................................ rất nhỏ, tạo nên các .............................................................. . Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành ........................................
Câu 9.(1 điểm) Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý sai:

  A. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.

             B. Nước có thể thay thế được các thức ăn khác của động vật.                                     

         
  C. Nước chỉ cần cho những động vật và thực vật sống ở dưới nước.


   D. Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan 

  và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.   

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)                           
 Câu 10. (1 điểm): Nên và không nên làm gì  để phòng tránh tai nạn đuối nước? 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


……………Câu 11. (2 điểm): Nước có những tính chất gì? Nêu ví dụ thực tế vận dụng tính chất của nước?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………Câu 12: (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


……………
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  A. LỊCH SỬ( 5 điểm):

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là:

A. Văn Lang
B.  Đại việt

C.  Đại cồ Việt

D.  Nam Việt

Câu 2: (0,5 điểm) Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

A. Lòng yêu nước căm thù giặc của hai bà.

B. Tô Định đã giết Thi Sách (chồng của Trưng Trắc).

C. Cả hai ý trên.

Câu 3:(2 điểm) Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:

	A
	B

	1. Xây thành Cổ Loa
	
	a. An Dương Vương

	2. Dẹp loạn 12 sứ quân
	
	b. Trần Hưng Đạo

	3. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
	
	c. Lý Công Uẩn

	4. Dời kinh đô ra Thăng Long
	
	d. Đinh Bộ Lĩnh


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4: (1 điểm) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 5: (1 điểm) Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của nước ta? Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

A. PHẦN ĐỊA LÍ( 5 điểm): 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):

Câu 1: (0,5 điểm): Thế mạnh của vùng Trung du Bắc Bộ là: 

         A. đánh cá     



B. trồng chè và cây ăn quả

         C. trồng cà phê lớn nhất đất nước
D. khai thác khoáng sản

Câu 2 : (0,5 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do sông nào bồi đắp nên?


A. Sông Hồng và sông Đà

  B. Sông Hồng và Thái Bình


C. Sông Thái Bình và sông Đà.             D. Sông Hồng và sông Mã.

Câu 3: (2 điểm): Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
	A
	B

	1. Ruộng bậc thang được làm
	
	a. Dân cư đông đúc nhất nước ta

	2. Đất ba dan tơi xốp
	
	b. Thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm

	3. Dân tộc Thái, Dao, Mông
	
	c. Sống ở Hoàng Liên Sơn

	4. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi
	
	d. Ở sườn núi


II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm):

Câu 4: (1 điểm) Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
Câu 5: (1 điểm) Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên? Em hãy giải thích  vì sao họ lại trồng những loại cây đó ?                                                                     
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

------------------------------------Hết -------------------------------------



























